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LỜI TỰA 

Đời sống vật thể và phi vật thể của nhân dân nhất 
là nhân dân lao động, càng ngày càng được nâng cao. 
Những năm cuối thế kỷ XX, bên cạnh những phương 
pháp tiên tiến của khoa học thực nghiệm hiện đại, các 
nhà nghiên cứu qua thực tế sinh hoạt, qua quá trình 
phát triển không ngừng của phương phấp luận, trong 
nhận thức thiên nhiên và nhân sinh, từng bước đã 
dần dẫn thấy được giá trị khoa học, giá trị thực tế của 
văn hoá dân tộc, của y được học cổ truyển, trong sự 
nghiệp bảo vệ sức khoẻ, kéo đài tuổi thọ của nhân 
đân. Nền văn hoá ẩm thực phong phú với những đặc 
trưng bản sắc đân tộc riêng biệt của văn minh, tổng 
kết từ đời sống muôn màu muôn vẻ của nhân dân 
hàng nghìn năm nay sống trên lưu vực sông Hồng và 
sông Cửu Long, sâu đậm lòng yêu quê hương, cần cù 
lao động, anh dũng chống ngoại xâm, thuộc nền văn 
hoá cổ truyền ấy. 

Dược trà dưỡng sinh là một bộ phận quan trọng 
của nên văn hoá ẩm thực Việt Nam 

Nếu ở một số nước Phương Đông như Trung Quốc, 
Nhật Bản... việc uống trà được nâng lên hàng "Trà đạo" 
để đối điện đàm tâm, tu dưỡng tính tình, thì ở nông 
thôn Việt Nam, người nông dân trước khi ra đồng 
ruộng thường uống một bát nước chè tươi đặc sánh để 
tay cây được vững hơn, đường cầy được thẳng hơn.



Chè búp Tân Cương (Thái Nguyên), chè tuyết Hà 

Giang, đổi chè Phú Thọ... được những người sành uống 

chè ca tung, đã từng góp phần sắng tạo nên những tác 

phẩm văn học nổi tiếng trong và ngoài nước. 

Bát nước nụ Vối, uống vào tiêu cơm, dược các bà 

mẹ Việt Nam yêu thích. Chén trà ướp hoa 5en thoang 

thoảng mùi thơm mặt hể mùa bạ. Trà ướp hoa Ngâu 

gợi nhớ vườn quê và bà mẹ già hiển dịu. Tài tử văn 

nhân trần trọng nâng chén trà vấn vương mùi hoa 

Cúc cảm khái ngâm khúc Hoàng hoa tụng và thấy 

mắt mình như sáng thêm, sau mỗi ngụm trà đượm vị 

chất thanh thanh. 

Dược trà từ lâu đời đã được ông bà, cha mẹ chúng 

ta quý trọng. Nó vừa là thứ nước uống ngọn miệng 

giúp ích cho sức khoẻ, vừa là một đi sản của thuần 

phong mỹ tục đáng trần trọng của một. dân Lộc thuần 

phác, tha thiết yêu mảnh đất, quê hương. 

Có lẽ phong cách sử dụng được trà ở nước ta do 

điểu kiện kinh tế, điểu kiện sinh hoạt trước đây, cho 

nên cồn ở tình trạng đơn giản. 

Mong rằng vấn đề dược trà dưỡng sinh với cách 

nhìn sâu sắc và toàn điện hơn sẽ góp phần nhiều hơn 

vào sự nghiệp thừa kế và phát huy nến vàn hoá ấm 

thực giấu màu sắc dân tộc Việt Nam, vào sự nghiệp 

bảo vệ sức khoẻ nhân dân ta trong thiên niên kỷ mới. 

Lương y Vũ Xuân Quang



LỜI NÓI ĐẦU 

Hước vào thế kỷ XXI, y dược học thế giới đang tự 
hào tiến bước với những sắng tạo phát minh mới về 
khoa học y dược và ẩm thực trị liệu, nhằm bảo vệ sức 
khoẻ và nâng cao sức sống. kéo dài tuổi thọ của con 
người. Hiện nay, mặc dù thuốc tổng hợp hoá hợc có 
phần nào chiếm ưu thế trên thương trường được phẩm 
nhưng nhân loại vẫn còn luôn luôn tra chuộng thuốc 
từ thảo mộc thiên nhiên. Ngay từ những năm 1970, 
1980 thế kỷ XX, trên thế giới đã xuất hiện cơn sốt 
quay về với thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái, 
sử dụng thuốc thảo mộe và nghệ thuật châm cứu của 
Phương Đông, coi trọng phương pháp ẩm thực trị liệu, 
trong đó có dược trà. Tổng kết cuối thế kỷ XX năm 
1998, cần cân thương mại quốc tế về được thảo trên 
thị trường thế giới đã chiếm gần 20 tỷ mỹ kim, tính 
theo giá bán lẻ, xu thế ưa chuộng điều trị bằng dược 
trà cũng từng bước được nâng lên. Ở các nước châu 
Âu, Á, Úc đã có các loại trà dưỡng sinh bảo vệ sức 
khoẻ, bổi bể, chống lão suy, tạo thẩm mỹ và giảm béo 
được phổ cập rộng rãi. Dược trà, ẩm thực trị liệu, đưạc 
dùng để dự phòng và điểu trị một số bệnh như: tế 
thấp, viêm khớp xương, tiểu đường, xơ vữa động 
mạch, dộng mạch vành, cao huyết áp, lipid huyết cao 
và cholesterol huyết thanh cao, bệnh phụ khoa, bệnh 
cảm cúm, hệnh gan mật. thận, đau dạ dày, đường 
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ruột, lo âu mất ngủ, bị stress kích ứng bị trầm cảm, 

dự phòng bệnh ung thư và chữa ngay khi phát hiện 

sớm. Ở Việt Nam, được trà cũng được chú ý sử dụng. 
Một số xí nghiệp dược phẩm ở trong nước đã quan tâm 

sản xuất thuốc đồng y, nâng cao mức sản xuất thuốc 
thảo mộc nhự dược trà túi lọc, với phương phắp tiên 
tiến, công cụ hiện đại, chất lượng cao, cách dùng đơn 

giản nhanh chồng thuận tiện cho người tiêu dùng và 

nhất là đạt hiệu quả tốt. Dược trà dưỡng sinh vẫn 

được nhân đân ưa chuộng và là bộ phận cần thiết của 
y dược học cổ truyền, của nền văn hoá ẩm thực ở nước 

ta. Cuốn sách nhỏ này nhằm phục vụ việc thừa kế, 
nghiên cứu sưu tầm một số bài thuốc được trà Đông y 
cần dùng. Nội dung sách gồm 3 phần: 

1. Phần đại cương: Vài nét về trà và dược trà, 
trà và văn hoá trà, công năng và ứng dụng của 

được trà trong điểu trị, bảo vệ sức khoẻ. 

2. Phần các loại dược trà dưỡng sinh: Một số 
bài thuốc dược trà cần dùng, được nêu lên với 

các mục: Xuất xứ, công thức, công dụng, chủ 
trị, cách điều chế, cách dùng, kiêng ky, lời bàn, 

chú thích. 

Do điểu kiện tham khảo thu thập tư Hiệu y dược 

học cổ truyền trong nước về ngoài nước cồn hạn hẹp, 
trình độ hiểu biết còn hạn chế về dược trà dưỡng sinh, 

kính mong quý vị độc giả chỉ bảo cho những thiếu sót. 

Nhóm tác giả
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ĐẠI CƯƠNG 

DƯỢC TRÀ DƯỠNG SINH 

Dược trà dưỡng sinh nhằm đạt được một số mục 
tiêu của phương pháp đưỡng sinh. Những mục tiêu đó 
thể hiện tóm lược trong hai câu thơ lục bát của cụ Tuệ 
Tĩnh, trong sách "Hồng nghĩa giác tự y thư": 

Bế tính, dưỡng khí, tôn thân 

Thanh tâm, quả dục, thủ chân, luyện hình 

1. Bế tỉnh 

Là không cho tinh tiết ra hoặc sinh hoạt tình dục 
có điều độ, đùng thuốc dược trà để bổ sung tình và 
làm cho dai sức lực, ăn uống có điểu độ và đủ chất, 
đồng thời dùng thuốc để bổ khuyết những thiếu hụt 
của thức ăn, của cơ thể. 

2, Dưỡng khi 

Là tập thở, là thở, nạp, là thổ khí độc ra, nạp 
dưỡng khí tốt lành vào, là ăn uống để có cd số sinh 
năng lượng (là khí): 

Là dùng thuấc (được trà) để bể sung chất còn thiếu 
của cơ thể. Là không làm quá sức; người quá mệt. mói 
phải nâng sức lực lên và nuôi dưỡng chân khí tốt.



3. Tân thần 

Là bảo vệ sự hoạt động tâm thần, dùng thuốc 
(dược trà) giúp an thần thư giãn, yên tĩnh (tên đưỡng 

tinh thần), điểm đạm, hữ vô,điều hoà ngũ chí. Thiên 

đầu của sách "Nội kinh tố vấn" viết: "Điểm đạm, hư 
vô, chân khí tùng chị, tỉnh thần nội thủ bệnh an 

tùng la1". 

“Tỉnh, khí, thần vi dưỡng sinh chi tam bảo" ghi 

trong sách cổ mà "Trung y khái luận" đã dẫn lại: "Ba 
thứ quý của đưỡng sinh là: Tinh, khí, thần " vậy, 

4. Thanh tâm 

Là làm cho lòng thanh thắn, thư giãn, thoải 
mái, thanh tịnh. Làm sao cho "Tâm dục tiểu, Đểm 
dục đại, Chí dục viên, Hành dục phương" (Tôn Tư 

Mạo). Hồ Chủ Tịch đã từng dậy: "Tâm dục tế, Đởm 
dục đại, Chí dục viên, Hành dục phương" đây là lời 

đậy rất sâu sắc. 

5. Quả dục 

Lầ giảm bát dục vọng, có thái độ, tâm thần đúng 
mực đối với cuộc sống (Lâm lý) 

6. Thủ chân 

Là giữ gìn sinh lực, dùng thuốc (dược trà) để 
nâng cao sinh lực (sinh khí). Hải Thượng Lãn Ông 

đã viết: "Chân hoả ở đúng vị trí của nó, mọi vẻ đều 

đẹp". 
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7. Luyện hình 

Là luyện tập thân thể cho cơ thể cường trắng; 

mạnh khoẻ là chính. Đồng thời, có thể kết hợp dùng 

thuốc (dược trà) nhằm bổ sung những yếu tố cần thiết 

nuôi dưỡng cơ thể và bù đấp cái đã tiêu hao đi. 

11



NHỮNG YÊU CẤU CHUNG CỦA 
CHẾ PHẨM DƯỢC TRÀ 

Dược trà là những chế phẩm có chứa chè (trà) 
(hoặc không chứa chẻ) và một số dược liệu hoặc cao 
thuốc lỏng hãm với nước sôi hoặc sắc thành nước 
thuốc để uống. 

1. Dược trà gầm có 

1.1. Bánh được trà: Là chế phẩm làm bằng bột 
dược liệu thô, có chè (trà) hoặc. không có chế tuỷ theo 

từng phương thuốc quy định, rồi dùng chất dính thích 

hợp, điều chế thành dạng bánh để hãm hoặc sắc nước 
uống; có khi còn dùng phối hợp với thuốc khác. 

1.3. Dược trá túi lọc: Là dược phẩm đóng trong túi 

giấy lọc, gồm có bột chè (hoặc không có bột chè), cùng 

với bột dược liệu hoặc bột dược liệu có tâm thêm cao 

thuốc lỏng, rồi phơi bay sấy khô. Loại dược trà này 

được đựng trong túi lọc nhỏ bằng giấy lọc đặc biệt xốp 
bền, dai, gợi là được trà túi lọc, 

1.3. Thang thuốc dược trà: Là chế phẩm thuốc 

thang, gồm những được liệu đã chế biến thành phiến, 
lát, thành miếng nhỏ, hoặc tấn thành bột thô, trộn 
đều, dùng để sắc với nước. Nếu thang thuốc này hoàn 
toàn được tán thành bột dược liệu mịn, rây, trộn thật 
đều thì gọi là trà điểu tần. 
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2. Sản xuất và bảo quản dược trà phải đáp ứng 
những yêu cầu sau 

2.1. Những dược liệu sử dụng phải được chế biến 
thành phiến, lắt móng, thành miếng nhỏ hoặc bệt thô 
và trộn thật đều. Nếu có phải thêm cao thuốc lỏng, 
cũng phải được phun, phân bố thật đều lên toàn bộ 
bột dược liệu. 

2.2. Tiến hành phơi sấykhô ở nhiệt độ thường là 
80°C. Nếu được trà có hàm lượng tình dầu cao, phải 
được phơi, sấy ở nhiệt đệ dưới 60”. Nếu dược liệu 
không bền, không chịu được nhiệt, thì phải phơi trong 
bóng râm, hoặc sấy nhẹ với phương pháp thích hợp. 

2.8. Dược trà và túi lạc phải đáp ứng các yêu cầu 
của loại trà túi lọc uống (ầm trà). 

3.4. Nói chung, được trà phải được đóng gói bảo quản 
trong hộp thật kín. Những dược trà có chứa tỉnh dầu và 
những dược liệu dễ hút ẩm, phải được bảo quản, đựng 
trong những thùng, hập, lọ đồng thật kín đặc biệt. 

3. Thuỷ phần dược trà 

3.1. Bánh dược trà: Thuỷ phần không cao quá 
12,0%, trừ trưởng hợp đặc biệt. 

3.2. Trà túi lọc: Thuỷ phần không được quá 19,0%, 
trừ trưởng hợp đặc biệt 

4. Sai số khối lượng của chế phẩm dược trà 

Khối lượng chế phẩm dược trà trong từng đơn vị 
sản phẩm không được sai lệch so với khối lượng ghi 
trên nhãn, khóng được quả giới hạn quy định như sau: 

13



Khối lượng ghi Giới hạn sai số 
trên nhãn khối lượng 

2 g hoặcdưới 23g + 15 % 

Trên 2g đến 5g + 19 % 

Trên 5g đến 10 g + LÔ % 

Trên 10g đến 20g + 69% 

Trên 20g đến 40g +B1% 

Trên 40g +4% 

5. Cách kiểm nghiệm sai số khối lượng 

Lấy mẫu 10 gói được trà một cách ngẫu nhiên, lần 
lượt cân riêng trà từng gói một, sai số khối lượng của 
mỗi gói không được vượt quá giới hạn quy định ghi ở 
bảng trên so với khối lượng trà ghi ở trên nhãn, 

Trên đây là tài liệu trích địch từ Dược điển Trung 
Quốc, 1995 (bản tiếng Anh, 1997) để độc giả tham 
khảo. 
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TRÀ VẢ VĂN HOÁ TRÀ 

Trà là một trong bốn loại nước uống nổi tiếng của 
thế giới. Theo tài liệu nghiên cứu khoa học, cây chè đã 
xuất hiện từ lâu đời trước công nguyên, ở một vùng 
sinh thái rộng lớn Đông Nam Á gió mùa, bao gồm 
phía Nam Vân Nam (Trung Quốc), Thượng Lào, Bắc 
Myanma, Bắc Ân Độ và Bắc Việt Nam... 

Trung Quốc là cố hương sản xuất trà, phát triển 
thịnh vượng cùng với một số nước châu Á như Việt 
Nam, Ấn Độ, Srilanca, Nhật Bản, Triều Tiên... Trà có 
lịch sử tương đối lâu đời. Tương truyển trên 4.000 
năm trước, thời đại Thần Nông đã phát hiện ra trà. 
Sách cổ ghi chép: Vua Thần Nông nếm 100 loài thảo 
được trong một ngày, ngộ độc 72 lần, đã được giải độc 
bằng trà. Trong thời Chu, Hán trà được gọi là khổ trà. 
Đời Thanh, các nhà nghiên cứu chú giải: Trà vốn là 
loài thực vật, loại cây bụi thường xanh tết, thuộc họ 
Sơn Trà mọc hoang. Người ta lấy búp lá non làm trà, 
Về sau, do uống trà được phổ cập, nhu cầu lượng trà 
ngày càng tăng, dần dần trà được trồng nhiều lên. 
Đến đời Đường (618 - 907) đã trồng loại trà cao cấp 
tên là Kỳ Thương. Thời tiết xuân sớm trà sinh trưởng 
mạnh, màu xanh mơn mổn tràn đầy khắp vườn. Đầu 
tiết Cốc Vũ (khoảng 21 tháng 4 dương lịch) trời sáng 
đẹp là lúc tốt nhất để hái chè. Đương nhiên, thời kỳ 
đó người ta cũng thu hái loại trà cao cấp mọc hoang. 
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Thứ chè búp cao cấp mọc hoang là chân phẩm của trà. 

Uống trà đã trở thành một phong Lục Lập quần. Mộtsố 

ngươi nghiện trà ở Trung Quốc cho chè vào nấu cháo 
là cháo chè. Bạch Cư DỊ, đại thi hào đời Đường với 
"Trường hận ca" nổi tiếng, đã tự mình trồng lấy cây 

chè. Cuốn "Trà Kinh" được biên soạn từ đời Đường, 

tên sách là "Trà cổ kinh" tác giả Lục Vũ dậy cách 
uống trà. Đây là chuyên luận sớm nhất về trà và 

cũng là trước tác thứ nhất chuyên bần về trà. Trong 
tác phẩm này đã nêu lên hình thái, phẩm chất, sẵn 

địa, cách thu hái chế biến, cách pha trà, uống trà và 
các dụng cụ để pha trà, uống trà. Về sao chế chè, đời 
Đường đã có công cụ và thiết bị chuyên môn chế biến. 

Về kỹ thuật pha trà, uống trà, các nhà nghiên cứu trà 
đã bàn đến việc lựa chọn nước và dụng cụ pha trà, Từ 
một loại nước uống đậm đà hương vị, nước giải khát, 
phòng và trị bệnh, trà đã đi sâu vào thị ca, ca dao và 

trở thành môn “Trà đạo". Từ đãi Đường đã thịnh hành 
trà đạo. Trong các phòng trà đương thời, đã có quy 

phạm nghiêm chỉnh về việc pha trà, uống trà. Trong 
phòng trà có "bác sĩ" trà chuyền lo về việc trà nước. 
Thời đó, sách đã ghi chép: "Trà đạo đại lợi, các vương 

công, học sỹ trong triểu, không ai là không uống trà”. 

Lô Đồng đời Đưỡng có tài làm thơ, lại nghiện trà, hễ 
hứng trà lên thì thơ càng bay, nên được gọi là "Trà 

Thánh" hay "Trà Tiên" Ipang ở phía nam Vân 

Nam,Trung Quốc, là nơi nổi tiếng là "vua chè". Hàng 
năm, vào lúc đầu mùa mưa, người ta hái một đợt chê, 

gồm các búp nen, nhỏ nhất làm chè ngự cống vua [ở 
thời đại các Hoàng đế xưa (Ngự trà)]. Sau khi trà kinh 

ra đời, những tác phẩm khác về trà xuất hiện nhiều, 
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có đến 100 loại sách. Các trà thư đểu phát triển trên 
cơ sở trà kinh. Văn hoá trà được truyển bá ở Trung 
Quốc và các nước Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam. 
Với bốn chữ tượng trưng: "Hoà, Kính, Thanh, Tịch", 
trà đạo Nhật Bản đã nổi tiếng được nhiều nước biết 
đến. Trong một nước công nghiệp phát triển, có nền 
kinh tế thị trường và cuộc sống rất sôi động như Nhật 
Bản, trà đạo được coi như đạo lý thanh tao trong cuộc 
sống nhằm tĩnh dưỡng tâm hồn, làm tỉnh thần thư 
dân, thoái mái thanh tao. 

Ổ Việt Nam, cây chè đã có lịch sử phát triển từ 
lâu đời vì Việt Nam được coi như một trong những cội 
nguồn của cây chè. Hiện nay cồn những cây chè cổ thụ 
ở Buối Ràng, Nghĩa Lộ, trên vài trăm năm tuổi. Đã có 
những tác giả, tác phẩm viết về chè Việt Nam. Các cụ 
thường có câu nói: Trà dư tửu hậu (sau lúc uống chè, 
sau lúc uống rượu), ý nói bạn hữu ngồi nói chuyện thế 
sự, đồng cảm, vui vẻ với nhau, hàn huyện, tâm sự, suy 
ngẫm về cuộc đời với nhiều kỷ niệm sâu sắc. Ta lại có 
những câu ca đao lưu truyền ở kinh đô Thăng Long về 
tiêu chuẩn của chàng trai đất Kinh kỳ thuở xưa: "Làm 
trai biết đánh tổ tôm, uống trà Mạn hảo, ngâm nôm 
Thuý Kiểu"; hoặc của đẳng bằng Bắc Bộ: Chồng tôi 
từng ngược sông Ngâu, mua chè Mạn hảo, thắng sau 
thì về (Nguyễn Tất Thứ, 1972). Chè Mạn ở Hà Giang 
là thứ nước uống của giới thượng lưu thành thị. 

Sách Vân Đài Loại Ngữ (1778) của Học giả Lê Quý 
Đôn nói đến cây chè ở các điểm 127, 128, 128... ông đã 
ghi trong mục IX "Phẩm vật" như sau: 
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"Cây chè đã có ở mấy ngọn núi Âm Thiển, Am Giới 
và Am Các huyện Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hoá; mọc 

xanh um dầy rừng; thổ nhân hái chè đem về giã nát 

ra, phơi trong râm; khi khô đem nấu nước uống; chè 

tính hơi hàn, uống vào mát tìm phổi, giải khát, ngủ 
ngon. Hoa và rhị chè càng tốt, có hương thơm tự 

nhiên. Có một làng tên là Vân Trai giáp Bạng Thượng 
chuyên nghề làm chê, giả nát, gọi là chè Bạng.Chẻ 

sản xuất ở các làng sau này đều là thứ ehè ngon: Làng 

Đông Lao thuộc huyện im Hoa, làng Lương Quy 
huyện Đông Ngân, làng Chi Nê huyện Lệ Mỹ và An 
Đạo huyện Phù Khang: Như vậy, từ lâu đơi, nhãn dân 

ta đã có tập quán uống chè, thưởng thức hương vị 
thơm mát và tác dụng sinh lý của chè. Trà và văn hoá 
trà đã thể hiện rõ nét trong cuộc sống xã hội sinh 

động ở Việt Nam. Việt Nam có những giống chè phổ 
biến như: 

1. Chè Shan (chè núi chè tuyết) trồng ở núi cao 
trên 600m, ở Bắc Bộ trên 1000m, ở Tây Nguyên được 
chế biến thành chè xanh, chè đen chất lượng cao. 

2. Chè Trung du, trồng phổ biến ở Vĩnh Phú, Bắc 
Thái, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Tây, Hoà Bình... 

Ở Việt Nam có mấy loại chè chế biến làm nước uống: 

1. Chè đen 

2. Chè xanh 
3. Chè mạn 

4. Chè nụ 

8. Chè tươi... 
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3 Có nhiều loại chè chất lượng cao được dùng ở 
trong nước và xuất khẩu, Ở Trung Quốc có 5 loại lớn 
về.trà: 

1. Hồng trà 

2. Lục trà 

3. Ô long trà 

4. Hoa trà . 

5. Chè ép (khẩn ấp trà). 

Nếu ta coi văn hoá là tổng thể nói chung của các 
giá trị vật chất và tình thân do con người sáng tạo ra 
trong quá trình lịch sử, thì chè đúng là vật phẩm 
văn hoá Phương Đông. Trọng suốt cuộc đời người Á 
Đông, trà là nước uống quen dùng, là lễ vật ăn hỏi 
cưới xin, và kể cả lúc qua đời, người thời xưa, có 
người còn được mai tầng với chè (Theo Đỗ Văn Ninh, 
Phạm Huy Thông: "Về các mộ hợp chất thời vua Lê, 

- chúa Trịnh" (1971). 
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TRÀ ĐẠO 

Uống trà có đặc tính thiên nhiên thanh tâm nhã 

đật, có công năng tĩnh tâm tĩnh thần, trừ bỏ tạp 

niệm (những ý nghĩ vấn đục), tu dưỡng tính tình, tu 

luyện thân tâm; hoàn toàn nhất trí với tư tưởng triết 
học Phương Đông là thanh tĩnh, điểm đạm và cũng 

phù bợp với tư tưởng tu hành của Tam Giáo (Phật 

giáo, Đạo giáo và Nho giáo). Do đó, trong xã hội Á 

Đông, các triểu đại Trung Hoa, Nhật Bản, Triểu 
Tiên, Việt Nam, các bậc danh sỹ, tao nhân mặc 

khách nhân sỹ, Phật giáo, Đạo giáo đều lấy việc sùng 

trà làm vinh dự; đặc biệt trong những lúc thưởng 
thức danh trà, ngâm thơ,nghị sự bàn bạc việc đơi, 

gầy đàn ca hát,đánh cờ, vẽ tranh (cầm, kỳ, thị, hoa} 

để cầu hưởng thú vui tao nhã. 

Trà đạo 

Trà đạo là mật loại dưỡng tính tu tâm, đối điện 

đàm tâm; trà đạo côn ià một lễ nghì sinh hoạt, lấy 
uống trà làm môi giới. Trà đạo đầu tiên khởi nguyên 
từ Trung Quốc. Người Trung Hoa, chậm nhất là từ đời 
Đường (CN618 - 907) hoặc từ trước đời Đường, đầu 
tiên trên thế giới lấy uống trà làm phương pháp tu 
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thân dưỡng tính. Triểu đại nhà Đường trong sách 

"Phong thi văn hiến ký” có ghi chép: "Trà đạo phổ 

biến rộng rãi; các bậc Vượng, Công, các quan trong 

triểu không ai không uống". Đó là ghi chếp sớm nhất 

về trà, trong tư liệu văn hiến còn tổn tại đến ngày 
nay. Trong triểu đại nhà Đường. các tu viện chùa 

chiền. các tăng ni niệm kinh ngồi thiển định, đều 

uống trà để thanh tâm đưỡng thần, Trong xã hội, trà 
yến (tiệc trà lớn) đã lưu hành rộng rãi; chủ khách lấy 

trà thay rượu. Trong hoạt động xã giao, văn minh, cao 

nhã, uống trà, ngoạn cảnh trao đổi tâm tình, mỗi 
người tự bầy tô tâm tư tình cảm của mình (các trũ 
hưng khâm). Đời Đường, Lữ Ôn trong sách "Tam 

nguyệt, Lam trà yến tự" đã viết: "Trong không khí ưu 

nhã của trà yến và trong hương vì mỹ diệu của danh 

trà, vẽ ra được những bức tranh sinh động phi 

thường...". Từ lâu đời, trà phường, trà quán là nơi 

cung cấp phẩm vật trà cho người ta uống. Trong 
triểu đại Lưỡng Tấn (Tây Tấn 265 - 381, Đâng Tấn 
317 - 420) hai cơ sở đó đã bất đầu xuất hiện; đến triểu 
đại nhà Đường thì bất đầu phát triển; đến triểu đại 
nhà Tống (960 - 1278) sách “Đông Kinh Mộng hoa lục" 

đã miều tả tình hình trà phường ở Biện Kinh thành, 

thời kỳ Bắc Tống: "Phủ Khai Phong, Hà Nam, Bắc 

Sơn Tự, trong trà phường có tiên đồng, tiên kiểu, kỹ 

nữ, ban đêm thường đi uống trà ở đó". Sách "Mộng 

lương lục" từ đời Nam Tổng (1274) cũng ghi chép về 

tình hình Hàng Châu đương thời như sau: "Nơi nơi có 

trà phường, tửu quần". Trà phường !ã chỉ nơi xã giao, 

vui chơi. uống trà, của người thời đó. 
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Trong các triểu đại Đường, Tống, đối với phương 
thức thao tác lễ tiết, hoàn cảnh uống trà, dân chúng 

cũng nghiên cứu rất sâu về nghỉ trình (nghi thức, tiến 
trình) về việc uống trà. Trà yến đã được chia ra: Trà 

yến cung đình, trà yến tự viện, trà yến văn nhân, Đối 
với tác dụng tu thân đưỡng tính của uống trà, họ cũng 

có nhận thức tương đốt sâu sắc, Triều dại Tống Huy 
Tông (1101 - 1128) danh sĩ Triệu Cất nhận rằng: "Trà 
có hương thơm, có thể làm cho người ta an tĩnh, nhàn 
nhà, thú vị vô cùng", Theo sách Trung Quốc dược trà 

phổ (1997), vào triểu đại Nam Tếng (1197 - 1979) 

Thiệu Hy năm thứ 2 (1191), tăng nhân Nhật Bản tên 
là Vĩnh Tây, lần đầu tiên từ Trung Quốc, mang về 
Nhật Bản giống cây chè. Từ đó, Nhật Bản bắt đầu 
trồng cây chè rộng rãi và dẫn dần phát triển lớn. Cuối 
thơ Nam Tống (1959) Nhật Bản Nam Phố Thiểu 

Minh Thiền sư tới tỉnh Triết Giang, Trung Quốc, chùa 
Kinh Sơn, huyện Dư Hàng, cầu học, lấy kinh; học tập 
nghi trình trà yến tự viện, của chùa này; Thiển sư lần 

đầu tiên đưa trà đạo về Nhật Bản. Như vậy,lần đầu 
tiên trà đạo Trung Quốc được truyền bá tại Nhật Bản. 
Bách "Loại tu danh Nhật khảo" của Nhật Bản, có ghi 

chép rõ rằng về vấn để này : "Trà đạo khởi nguyên tại 
trước Chính Nguyễn Chung chúc, Sùng Phúc tự, Khai 

Sơn, Nam Phổ Thiểu Minh, từ triều đại Tống truyền 
vào". Sách "Bản triều cao tăng truyện" của Nhật Bản, 

ghi nhà sư nam phố Thiểều Minh đưa dụng cụ trà đạo 
về Sùng Phúc tự, Đến thời đại Phong Thần Tú Cát 
Nhật Bản (1536 - 1598), tương đương với thời Hậu Lê. 
Việt Nam (thời kỹ sau của Minh Triểu. Trung Quốc). 
sau khi Thiện Lợi Hiu trở thành cao tăng, Nhật Hân 
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liền dâng cao ngọn cơ trà dạo và tổng kết thành 4 quy 
tắc của trà đạo: "Hoà, Kính, Thanh, Tịch". Hiển nhiên, 
lý luận cø bản đó có phần ảnh hưởng của tỉnh hoa trà 
đạo Trung Quốc mà hình thành. Quy phạm, nghỉ 
trình chủ yếu của nó vẫn bắt nguồn từ Trung Quốc. 
Trà đạo Trung Quốc sóm hơn trà đạo Nhật Bản vài 
trăm năm. Song, đáng tiếc là Trung Quốc, tuy đầu 
tiên để ra khái niệm trà đạo và cũng ở lĩnh vực này 
không ngừng tìm tồi thực tiễn, thu được nhiều thành 
tựu, nhưng không dâng cao được ngọn cờ trà đạo và 
phát triển sự nghiệp này, làm cho một số người ngộ 
nhận trà đạo là từ nơi khác đến Trung Quốc. Sự thực, 
trà đạo Trung Quốc không chỉ tự mãn với phát minh 
lấy trà tu thân dưỡng tính mà còn giâm tìm tồi chân lý 
của trà đạo dõi với sức khoẻ con người sáng tạo kết hợp 
trà với Đông dược là những nguyên liệu thiên nhiên, 
làm cho việc uống trà phát huy tác dụng lớn đối với 
phương pháp bảo vệ sức khoẻ và làm cho phương pháp 
này thu được kết quả tốt và ngày một phát triển lớn 
hơn. Đó là chỗ có giá trị và có thực lực nhất. 

§) Việt Nam vẫn thường nhắc đến trà đạo và yêu 
thích trả và dược trà, trong đời sống hàng ngày của 
nhân dân. 

Trà đạo Nhật Bản 

Năm 805 CN, một nhà sư Nhật Bản đã nhập nội 
hạt giống chè và thử trồng ở trong nước. Đời Nhà 
Đưỡng, hai vị cao tăng Sai Sumi và Akiumi đến tu tại 
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chùa Quốc Thánh ở Thiên Đài Sơn, Trung Quốc; khi 

về Nhật Bản. đã đem hạt chè về trồng tại Shigaken. 
Đời Nhà Tống, cao tăng Eisai, hai lần lưu tại huyện 

Tả Gia, đã viết cuốn sách "Uống chè dưỡng sinh ký". 
Từ đó, sau hai thế ký XV,XVI cao tăng Senno Rikyu 
(1559 - 1591) đã nghiên cữu tập quấn nống trà và 

sáng lập ra trà đạo, với phòng uống trà nhỏ, đơn giản, 
thanh tao; pha trà bằng dụng cụ đun nước đơn giản; 

uống trà một cách đơn sử, mộc mạc, trái với dùng trà 
cụ hoa mỹ ở nơi khác. 

Trà đạo đựa trên 4 quy tắc: Hoà, Kính, Thanh, 

Tịch (hài hoà, trần trọng tôn kính, thanh lịch, tịch 
mịch yên tĩnh) để bếổi dưỡng quan niêm đạo đức và lối 
sống, xử thế văn minh. 

Trà đạo Nhật Bản được giảng ở trên 30 trường và 

được truyền bá một cách phổ biến. Nhưng trong sinh 
hoạt bình thường ở gia đình, trà đạo không được nêu 

ra thường xuyên mà chỉ được quan niệm như một hoạt 
động tập luyện nghệ thuật thôi (Đỗ Ngọc Quỹ, 
Nguyễn Eim Phong). 

Mô tả một buổi uống trà theo trà đạo d Nhật 
Bản, giáo sư Hoàng Bảo Châu thuật lại: Trọng một, 
ngôi chùa cổ kính ở Nhật Bản, khách được mời đến 
một trà thất hình bát giác, yên tĩnh, sạch đẹp, trên 

đất giải chiếu hoa ngồi, giữa nhà bẩy bàn trà, côn 

người dùng trà thì ngồi xếp chân bằng trôn, kiểu Á 

Đông: trước mặt là bàn trà thấp vừa tầm; khách ngồi 

một bên đối diện cùng với bạn hữu. Trả được chuẩn 

bị, pha chế một cách công phu, tỷ mỹ; khách uống 
nhấm nháp từng ít một chén trà nóng, đậm đà hương 
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vị thơm ngon, thanh khiết, vừa suy nghĩ trầm ngâm 
hoặc vừa trao đổi với bạn hữu. 

Thủ vui và tập quán uống chè Việt Nam 

Ở Việt Nam, ảnh hưởng của trà đã có từ lâu đời, vì 
Việt Nam cũng là một trong những nơi nguyễn sản 

chẻ cũng như miền núi Nam Trung Quốc. Sách "Vân 
Đài Loại ngữ" của cụ Lê Quý Đồn đã ghi chè ở mục IX 

"Phẩm vật" (điểu 127 trong số 300 điều). Sách Trung 

Quốc, trà kinh viết: "Chè là một loài cây quý ở Phương 

Nam, cây như cây Qua lồ, lá như ìã Dành đành, họa 

như hoa Tường vi trắng, quả như quả Tĩnh biển tử, 
nhị như nhị Định hương, vị rất hàn". "Qua lê" ở 

Phương Nam tựa như "đính" (chè), nhị đẳng. Người ta 

lấy pha nước uống thì suốt đêm không ngủ được. Giao 

Châu rất quý chè ấy, mỗi khi có khách đến chơi thì 

pha mời. Ở Việt Nam, Phạm Đình Hổ (1768 - 1839) đã 
viết trong "Vũ trung tuỷ bút" về cách uống chè: “Thị 
hiếu của người ta cũng hơi giếng người Trung Hoa. Ta 

sinh trưởng đang lúc thịnh, đời Cánh Hưng. Trong 

nước vô sự, các nhà quỹ tộc, các bậc công hầu, các con 
nhà đồng đõi đều đua chuộng xa xỉ, có khi mua một bộ 

ấm chén phí tổn đến vài mươi lạng bạc, Kể thì ưa 
thanh cao, người thì thích hậu vị, kén hiệu, chỉ tên, 

mua cho được chè ngon, bầy khay chén ra nếm thử. 

Thậm chí, có kẻ đặt tiến mua sẵn, cho được hiệu chè 

Chính Sơn, gửi tầu buôn đặt cho kiểu ấm chén mới lạ. 

Buổi sớm giê mát, buổi chiều trăng trong với bạn làng 
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thở, cùng làm chủ, khách mà ung dung pha trà đem 

xa thưởng thức thì tỉnh được mộng trần, rửa được lòng 
tục...". 

Tuỷ theo tầng lớp xã hội và từng thời đại lịch sử, 
thị hiếu, tập quán uống trà có khác nhau. Người nông 

đân lao động cần cù, siêng năng uống chè tươi; họ rất 
thích thú khi uống nước chè đặc trong bát đàn, hút 

thuốc lào, ăn khoai lang luộc, rỗi vác cây ra đẳng làm 
việc liên tục, Giới thượng lưu, trung lưu thì uống chè 

Ô Long, Mạn Hảo, chè ướp sen nhài, sói... Cách uống 

tỉnh tế ở kinh đô Thăng Long được lưu truyển qua các 

buổi trà dư tửu hậu, vừa uống trà vừa ngâm vịnh thơ 

và nghị sự. Thú vui, tập quán uếng chè đã được phổ 

biến rộng rãi từ lâu đời trong nhân dân Việt Nam. Từ 

trả, đã mở rộng ra các khái niệm dược trà, như trà 

cúc, trà sầm, trà thanh nhiệt giải cảm, trà bổ tâm an 
thần v.v... để phòng chữa bệnh, dưỡng sinh, bồi bể sức 

khoẻ cho nhân dân. Đây thực sự là truyền thếng văn 

hoá quý giá, tao nhã, thanh lịch của đất nước ta. 
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TÁC DỤNG DƯỢC LÝ CỦA TRÀ 

Chè không những có công năng bảo vệ sức khoẻ 
mà côn có tác dụng điểu trị một số loại bệnh và 
được coi là thuốc chữa bệnh. Căn cứ vào nghiên cứu 
dược lý, lá chè chứa các alealoid cafein, theophyllin, 

theobrornin, purin, các flavonoid, các chất catechin, 

lipid, đa phenol, tỉnh đầu, đản bạch, các acid amin, 
nhiều loại vitamin cùng các nguyễn tế vị lượng calei 
P, Fe, I, Mg, Cụ, Mo, Ge, T, Se, Zn... tổng cộng trên 

300 loại thành phần, có tác dụng trọng yếu trong 
phòng và chữa bệnh. Những hoạt chất quen biết 

trong chè là các base puric như cafein (trimethyl 

1,37 xanthin) với tác đụng hơi lợi tiểu, kích thích hệ 

thần kinh trung ương, kèm theo một ít chất tương 
đồng bậc dưới: theophyllin (đimethyl 1 - 8- xanthin) 

với tác dụng lợi tiểu, trợ tim, giãn mạch vành, hồi 

sức hô hấp, giãn phế quản cùng với chất đồng phân 

là theobromin lợi tiểu, kích thích dây thần kinh. 
Cafein còn có tác dụng đặc biệt kéo đài tác dụng 
của adenosin mọnophosphat vòng (cAMP) trên tìm 

và hệ thần kinh trung ương, Chè có tác dụng cụ thể 
như sau: 

1. Nâng cao tĩnh thần, làm đầu óe tỉnh táo. 

3. Thanh lợi đầu và mắt. 

3. Tiêu thử giải khát. 
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4. Giảm béo và giảm hàm lượng chất béo (0ip!d) 

trong mẫu. 

5. Hạ khí tiêu thực: 3au khi ăn thịt cả, nên 

uống trã. 

6. Giải độc và ngừng ởi ly: Lá chè ức chế khuẩn do 

công năng tổng hợp của các chất trong lá chè như các 

polyphenol, tanin, ức chế nhiễm khuẩn, tanin tác 

dụng thu liễm niêm mạc ruột làm ngừng tiêu chấy. 

Bất luận do bị 1y hoặc viêm ruột, tiêu chẩy, mất nước, 

uống lượng nước chẻ đặc, không những bổ sung thuỷ 

phần mà còn cung cấp ion khoáng chất, điều chỉnh 

cận bằng chất điện giải của cơ thể. Ngoài ra, uống chè 

có thể giảm nhẹ được say rượu, giải được trúng độc do 

rưdu mạn tính.Trong lá chè có chứa fluor nguyên tố vì 

lượng, uống chè lâu dài có tác dụng bảo vệ răng khỏi 

bị sâu răng. Sau khi uống chè, có thể giãn mao mạch 

toàn thân, tăng cường tiết niệu. Chè lại chứa vitamin 

Œ và P có thể làm chậm việc xơ hoá động mạch (huyết 

quản) đối với bệnh nhân cao huyết áp, chè có thể làm 

thư dần cơ trơn phế quản, có thể thanh phế hoá đàm, 

ngừng ha. 
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CHẾ TẠO DƯỢC TRÀ 

Dược trà (chè thuốc) là một loại chế phẩm làm 
bằng bột dược liệu thô có trà (chè) hoặc không có trà, 
theo quy trình và phương pháp quy định. Dùng một 

chất dính để chế biến thành từng bánh bột thuốc, khi 
sử dụng đem hãm với nước sôi hoặc sắc để uống. Có 
khi dùng phối hợp với các thuốc khác. 

Có 3 cách chế tạo được trà (chè thuốc) 

1. Hỗn hợp 

Các vị thuốc (dược liệu) trong công thức, tán 
thành bột khô, rồi trộn cho thật đều. Khi hãm với 
nước sôi, tuỷ theo các loại bột dược liệu, nên cho vào 

túi vải thưa hoặc túi giấy lọc dai, bền để hãm. 

2. Đông bánh 

Dược liệu tân thành bột khô hoặc ép lấy nước trấn 
trước, trộn đều, lấy bột mì, bột nếp nấu thành hồ, 
hoặc lấy một vị thuốc có chất đính ở trong bài thuốc 
như Thần khúc, dùng nước sôi để nguội để điểu chế 
thành hề rồi cho bột dược liệu vào, trộn đều, nắm 
thành bánh cho vào khuôn đồng thánh bánh cổ 

nhỏ,theo trọng lượng quy định. Để ở chỗ thoáng gió, 

phơi trong râm hoặc sấy nhẹ cho khô. Bảo quản: Đậy 
kín, để ở nơi khô ráo, tránh ẩm, mốc. 
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Trong điều chế, đối với một số vị thuốc có thể bị 

biến chất hoặc giảm tác dụng nếu đun sôi lâu (như. 

hoa Cúc, hoa Hoè, Nhân sâm, râu Ngô...) nên dùng 

phương pháp hãm như hãm trà: Dược liệu để trong 

phích bay bình kín, dùng nước sôi hãm trong thời gian 

đài, ngắn, tuỷ theo từng trường hợp. 

- Hãăm là phương pháp chiết xuất bằng nước sối. 

“Thời gian dược liệu tiếp xúc với nước tương đối ngắn, 

mục địch nhằm chỉ đơn thuần hoà tan các chất để tan. 

Nếu tiếp xúc lâu, cấc chất không cần thiết sẽ tan ra 

nhiều hơn. Dịch hãm thường được dùng ngay, để lâu 

dễ bị ôi thiu (như nước trà), không nên để lâu quá 24 

giờ. Chè thuốc hiện nay là những thuốc pha chế có 

chứa một số hoạt chất chính, pha với nước sôi, có 

đường bay không có đường, dùng làm thuốc uống 

thông thường để phòng và chữa bệnh nâng cao sức 

khoẻ. Có một số cách pha chế được trà (chè thuốc) 

nhằm hoà tan những hoạt chất trong dược trà để sử 

đụng mỗi khi cần đến. 

Thông thường dùng phương pháp hãm thuốc, 

nhưng cũng có một số trường hợp phải dùng cách 

ngâm, hầm hoặc sắc thuốc v.v... 

Hãm dược trà 1ã phút cho các được liệu là hoa, lá; 

hãm 1 giờ cho dược liệu là vô và rễ. Khối lượng nước 

sôi cần dùng để hãm được liệu: Lá Ngải cứu 10g/1út, lá 

Bạch đàn 10g/lít, lá cây Dương CHHa, Tileul) 10g/1ít, 

lá Bạc hà 5gít, rễ cây Thục quỳ (guimauve) 10g1ít, 

hạt Á ma (anh) 10g/lít, hoa Cúc 5g/lft, võ Canhkina 

20gHít. chổi Thông 20z/lít... 

- Hầm dược liệu: Thổ phục lĩnh 5s0g/ít 
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- Sắc lâu ít nhất 30 phút: Mạch nha 20g/lít, Có gà 
= Cầu mao căn (chiendenL = Agropyrumrepens P. 
Beauv, và Ôynodon dactylon Pers, Poaceae) 20g/lít, vỏ 
Tả thư lý (Bourdaine = Rhamnus frangula L. 
Rhamnaceae) (đun 1 giờ ở 100?C nếu là vỏ mới), 
10g/lít, nếu là được liệu đã bảo quản lâu được 1 năm 
thì chỉ đun sôi 5 phút rổi để ngâm nguội lâu 2 giờ 
nữa; sau đem gạn lọc và dùng làm thuốc nhuận tràng. 

Sở đi chè thuốc được chế biến nhự trên là xuất 
phát từ quan niệm chè thuốc có chữa hoạt chất thảo 
mộc như alcaloid, glucosid, tanim, muối khoáng, 
đường, gôm, pectinv.v... Việc chiết xuất hoạt chất phụ 
thuộc vào cách chọn cách chiết, ví dụ như rễ Ipeca 
(Thổ căn) (Cephaelis ipecacuanha (Brot.} AÀ. Rich, 
Rubiaceae) điểu trị ia chẩy, ly thì dùng thuốc sắc, làm 
gây nôn thì dùng nước hãm Ipeea. 

3. Chế tạo dược trà hoà tan 

Chè tan nhanh và uống được liền sau khi pha vào 
nước nồng. 

- Trước hết nói về chề hoà tan (lá chẽ); Loại chè này 
đã trở thành mặt hàng phổ biến trên thế giới. Các nước 
sản xuất lớn về chè đã nghiên cứu thành công chè hoà 
tan, chất lượng tốt. Chè hoà tan chứa nhiều chất có giá 
trị dinh dưỡng đối với cơ thể, sử đụng thuận tiện, hợp 
với xã hội hiện đại, được sử dụng nhiều trong ngành 
hàng không, hàng hải, hầm mỏ, du lịch... Chè hòa tan 
làm nước giải khát, làm dược liệu, làm chất màu thực 
phẩm trong bánh kẹo, rượu, nước ngọt... có nhu cầu 
tiêu thụ ngày càng tăng. Năm 1877, Trại thí nghiệm 
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chè Phú Hộ và Xí nghiệp dược phẩm 1 (Tổng công ty 

được, Bộ y tế) đã chế biến thí nghiệm thành công 9 

mẫu chè xanh và 1L mẫu chè hoà tan, bằng nguyên 

liệu chè khô và chè già sản xuất ở Phú Hộ đạt chất 

lượng tốt (Đỗ Ngọc Quỹ, Nguyễn Kim Phong- Cây chè 

Việt Nam, Nhà xuất bản nông nghiệp, 19897). Đến nay 

ta đã sản xuất được được trà (chè dược liệu) hoà tan 

và các công ty dược phẩm ở trong nước đã sản xuất 

đại trà và phần phối Lrên thị trường để phục vụ phòng 

và chữa bệnh cho nhân dân. 

Dung dịch chè thuốc sau khi được xử lý theo quy 

trình pha chế thích hợp được đưa vào máy sấy phun 

sương (spray- dryer) để làm thành dạng chè thuốc, dễ 

sử dụng, bảo quản, vận chuyển gọn nhẹ. 

Quy trình: Nguyên dược liệu khô -> chiết xuất -> 

lọc —> cô đặc chân không -> sấy phun sương -> bột chế 

thuốc hoà tan -> đồng gói. 

Việc chế biến được tiến hành rất tỷ mỹ công phu 

để đảm bảo chất lượng và hương vị của trà thuốc. Sau 

khi chế biến xong phải kiểm nghiệm kỹ chất lượng chè 

thuốc hoà tan theo quy định. 

- Phương pháp chế tạo dược trà hoà tan: Dung 

dịch chè thuốc được phân tán thành giọt nhỏ như 

sương mù, trong một đồng khí nóng. Dung môi bốc hơi 

ngay để lại chất hoà tan, dưới đạng hạt bụi, rơi xuống. 

Thời gian sấy khô chỉ khoảng 1⁄5 - 1/10 giây, đồng 

thời nhiệt độ khí nóng từ 180C sẽ giảm xuống ở 

khoảng 40C, vì vậy có thể áp dụng sấy các chất để bị 

nhiệt phân huỷ. Bộ phận phân tần dung dịch sấy các 
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chất đã bị nhiệt phân huỷ. Hộ phận phân tán dụng 
dịch thuốc có thể là 1 vòi phun, dùng khí nén hoặc 
bơm cao áp, đấy dụng dịch thuốc qua những khe hẹp. 
Khí nóng cuốn các hạt sương Lheo một vòng xoáy để 
các hạt kịp sấy khô mà không kết dính. không bị bết 
vào thành buồng sấy. Bộ phận lọc bụi giữ các hạt bột 
thuấc lại, còn không khí mang theo hơi dung môi được 
thải ra khỏi phòng. 

Trường hợp không có máy sấy phun SƯƠNE, DEƯỜI 
ta có thể điều chế cao thuốc trước rồi làm bột, chẻ 
thuốc có tầm thêm cao thuốc, hoặc điều chế cao thuốc 
rồi dùng để pha chè. Cần lưu ý: Khi chế tạo cao thuốc, 
nên khống chế nhiệt độ đưới 100°C để tránh phân huỷ 
thành phần hữu hiệu, chất thơm trong được liệu. 

Sau cùng là kiếm nghiệm chất lượng được trà, 
theo tiêu chuẩn cd sở sản xuất và tiêu chuẩn Dược 
điển Việt Nam, có tham khảo dược điển quốc tế và 
Dược điển của một số nước như: Trung Quốc, Anh, 
Mỹ, Pháp, Nhật,... Hiện nay các Dược điển này đã có 
những phương pháp thử Dược liệu và các chế phẩm 
đông dược cổ điển và hiện đại với những phương pháp 

định tính, định lượng tĩnh vi: Sắc ký lớp mỏng, sắc ký 
lông cao áp, các mẫu chuẩn chính xác đối chiếu (như 
Được điển Trung Quốc (1995 -1997) có mẫu đối chiếu 
đông dược cho phép đánh giá chất lượng của cao 

thuốc, chè thuốc và các phương tễ khác v.v... (L81 hoá 
chất đối chiếu và 94 được liệu mẫu đối chiếu). 

T3 - DTDS äã



ỨNG DỤNG CỦA DƯỢC TRÀ 

'Lã chè có thể được gia công để làm thức uống và 
làm được liệu để điều trị bệnh. Nhưng dược trà không 

phải chỉ là lá chè đơn thuần mà còn bao gồm lá chè làm 
dược liệu phối hạp với các dược liệu khác, lấy được làm 

trà. Bạch Cư Dị đời Đường có thợ nói: "Dược và trà vốn 
là một loại, công năng của chúng bổ trợ cho nhau”. 

Có thể: 

1. Chỉ dùng đặc vị lá chè làm dược liệu 

Tuổi giả, cơ thể suy nhược hoặc sau khi bệnh nặng 

hổi phục chưa tốt, tỉnh thần không phấn chấn, sau 

khi ăn bị đầy, dùng chè lâu năm hãm hoặc sắc uống 

liển vài ngày thấy hiệu quả tốt. 

2. Dùng trà và dược liệu phối hợp 

Ví dụ: Ngọ: thời trà là một danh phương, lá chè 

phối hợp với một số dược liệu, điều trị ngoại cảm, 
phong hàn, trong có thực tích và khâng hợp với thời 
tiết khí hậu, bất phục thuỷ thể, bị tiêu chảy, đau 
bụng, là phương thuốc linh nghiệm tốt. 

3. Dùng dược thay trà 

Trong phương tế không dùng lá chè, chỉ dùng các 
được liệu, nhưng vẫn gọi là trà; điều này làm cho loại 
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hình phương tễ dược trà có phạm vi rất rộng và có 
nhiều thuận lợi. Loại hình trà tễ này làmột nước uống 
thuận tiện cho người bệnh. 

Thường dược trà được chế tạo bằng cách tán dược 
liệu thành bột hoặc đem giã nát, khi dùng căn cứ vào 
nhu cầu mà xác định lượng tê, rồi lấy nước sôi hãm 
hoặc lấy nước sắc sôi lên vài dạo. hoặc sôi một lúc rỗi 
bỏ bã, uống làm nhiều lần không kể thời gian (nếu là 
bột dược liệu nhỏ, nên cho vào túi vải rồi hãm với 
nước sôi}. Dược trà khác với thuốc sắc: 

1. Thuốc sắc dùng sinh dược gia công bào chế, rồi 
trực tiếp cho vào sắc mà không Lán thành bột 

3. Thời gian sắc tương đối dài 

Thuốc sắc thường một ngày uống làm 2 - 3 lần 
hoặc uống một hơi 

4. Thuốc sắc không nên trực tiếp băm uống 

Phạm vi ứng dụng của dược trà rất rộng, như để 
điều trị: Vị hư khí nghịch nôn mửa không ngừng, tỉnh 
thần suy yếu, điều trị một số bệnh cấp tính như: Thời 
tật quyết nghịch, nhiệt bệnh cấp tính. bệnh thuộc hệ 
hô hấp, bệnh can vị khí, bệnh đau mắt, bệnh yết hầu, 
bệnh phụ nữ, trẻ em, bệnh ngoại cảm v.v... hoặc uống 
dược trà để dưỡng sinh ích thọ, 
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TƯƠNG LAI PHÁT TRIỂN CỦA 

DƯỢC TRÀ 

Những năm gần đây, dược trà ngày càng phát 

triển, được dùng rộng rãi: Dược trà giảm béo, dược trà 

giáng chỉ (hạ 1ipld huyết), dược trà được dùng ở trong 

nước và xuất khẩu. 

Cân đi sâu nghiên cứu khai thác các loại được 

trà, mở rộng phạm vi ứng dụng: cần có công nghệ chế 

tạo dược trà hợp lý, bảo đảm hiệu quả của được liệu, 

cách dùng thuận tiện và giá rẻ về mặt kinh tế. Vì 

vậy. muốn mở rộng các loại dược trà, cần và nên dựa 

vào công nghệ bào chế hiện đại. 

Gần đây một số nước lại khởi xướng sản xuất loại 

trà và dược trà hoà tan, loại trà túi lọc, loại trả bột 

đóng hộp hay túi trà, trà bột đồng vào Lúi giấy, LÚI 

giấy thiếc, Dược trà điểu trị phần lớn được đóng vào 

túi nhỏ, dùng uống có định lượng, uống mỗi lần mật 

gói (là túi nhỏ được trà). Khi dùng hãm với nước sôi là 

có thể uống dược. vừa nhanh vừa thuận tiện, ví dụ: 

Dược trà (ĐT) trị cắm mạo, DĨ thoái nhiệt, DT thanh 

tương phòng thủ, DT giáng ấp dưỡng huyết, DT tiêu 

phong chỉ đương, DT can viêm. DT Bài thạch, DT vị 

viêm, ỦT mạch an, DT điều kinh, ĐT phì nhỉ khang 

lạc, DT kiện tỷ bổ huyết, DT não lạc tính, DT khái 

suyên. DT nhuận phế chỉ khái, DT ty đầu viêm v.V... 
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Tuy nhiên loại DT này cũng có một số nhược điểm: 

1. Trong quá trình gia công phải sắc thuốc để lấy 
"trấp", sau đó chế tạo bột sấy khô bằng cách phun 
sương, phun sấy thành hạt bột nhỏ. Trong quá trình 
sắc thuốc thành phần hoạt chất có thể bị phân huỷ, 
làm cho hiệu quả điểu trị bị giảm hoặc không ổn định. 

3. Ngoài ra người ta thường lấy đường làm chất 
nền cơ sở để chế tạo dạng dược trà. Như vậy đối với 
những người không nên ăn đường, do có bệnh tiểu 

đường hay chứng cholesterol huyết cao, lại bất lợi, 
không nên uống. 

Để khắc phục một số nhược điểm của cách chế tạo 

dược trà nêu ở trên ta có thể kết hợp cổ pháp (cách 

chế tạo được trà của cố nhân) với bào chế tiên tiến, 
. hiện đại. Ưu điểm của cổ pháp là đơn thuần dùng sinh 

dược thiên nhiên, sau khi bào chế tán thành bột, eó 

thể bảo đảm tính vị và hiệu quả của được liệu; tuỷ 

người, tuỳ bệnh cái tiến phối phương, được lượng. Khi 
hãm bằng nước sôi thì đã khống chế nhiệt độ đến 
điểm sôi, không phá huỷ hoạt chất của được liệu (sinh 
được) đặc biệt là loại hoa và loại có tình đầu thơm. 
Kết hợp cổ pháp với cách bào chế gia công hiện đại 
như điều chế bột thuốc, cao thuốc hoặc thuốc ở nhiệt 
độ thích hợp và tốc độ nhanh có thể tránh được sự 
phân huy hoạt chất sinh dược. Thành thị và nông 

thôn có thể sử dụng được "cố pháp Đông dược" hoặc 

"cổ pháp tận dụng Đông dược" làm cho việc sử thụng 

dược trà có lợi và phổ cập được rộng rãi hơn. Vấn đề 

tổng quát là: Không phải là dược trà điều trị được mọi 
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bệnh, cũng không phải là mọi dược liệu đều có thể 

dùng làm được trà. 

Ít nhất là mấy loại dược liệu sau đây không nên 
đùng làm dược trà: 

1. Đông dược chứa alealoid như loại Ô đầu, Xuyên 

Ỏ, Thảo 6 phải qua sắc lâu mới có thể giảm và phá 
huy độc tính của aleatoid. 

ø. Đông dược loại xà trùng như rắn, đỉa (Thuỷ 
điệt); thầi gian hãm với nước sôi quá ngắn thành phần 

hữu hiệu không dễ dung giải được, còn loại Thuỷ điệt 
mùi tanh khó uống không dùng được. 

3. Loại dược liệu vỏ cứng, mai cứng, loại khoảng 

chất như Mẫu lệ, Thạch quyết minh, phải sắc lâu thì 
thành phần hữu hiệu mới có thể dung giải được. 

4. Những loại được liệu kích thích cổ họng, khô 

uống, không nên dùng dạng dược trà như Xuyên ô, 
Thảo ô, phải phối hợp sử dụng. Cần sắc riêng một giờ, 
lấy trấp hoà vào dược trà. 

Cần cải tiến chế tạo dược trà để làm cho dược trà 
ngon và tiện dụng, dễ uống, bảo đảm công năng bảo 

vệ sức khoẻ, nâng cao tuổi thọ, điều trị có hiệu quả tốt 
cho người bệnh. Vấn đề hàng đầu là nâng cao chất 
lượng của được trà đùng ở trong nước và được trà xuất 
khẩu. 
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CÁC LOẠI DƯỢC TRÀ DƯỠNG SINH 

l. DƯỠNG SINH ÍCH THỌ DƯỢC TRÀ 

1. NHÂN SÂM CỔ BẢN TRÀ 

Xuất xứ: 

Trương thị y thông 

Công thức: 

Nhân sâm 120g, Thiên môn đông, Mạch môn đông, 
Sinh địa hoàng, Thục địa hoàng, mỗi vị thuốc 240g. 

Công dụng: 

Ích khí dưỡng âm, phù chính cố bản 

Chủ trị: 

Trung niên, lão niên khí âm hư, tân địch và huyết 

bất túc, gầy còm, sức yếu, hoặc kiêm phế khí thũng 
mà thấy ho suyễn. 

Người già viêm phế quản mạn, ho lâu ngày không 
khỏi, cử động phát suyễn, tỉnh thần mệt mỏi, hay bị 
họng khê rác 

38-




































































































































































































































































































































































































































































































































